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TOA AN NHAN DAN TINH BINH THUAN

- Thanh phéin Hpi dong xét xir so tham gom co:

Thdam phdn - Chii toa phién toa: Ong Luong Thanh Chin.

Cdc Hoi tham nhdn dan: - Ong Truong Vinh Ky;

- Ba Luu Thi Hong.

- Thu ky phién toa: Ong Nguyén Dong Vii- Thu ky Toa an cua Toa 4n nhan
dan tinh Binh Thuan.

- Dai dién Vién kiém sdt nhén dan tinh Binh Thudn: Ba Ngo Thi Thu
Thuy - Kiém sat vién tham gia phién toa.

Ngay 24 thang 10 nam 2019, tai tru s¢ Toa an nhan dan tinh Binh Thuan

xét xtr so thim cong khai vu an dan su thy ly sO 43/2017/TLST-DS ngay 01

thang 11 nam 2017, vé viéc “Tranh chdp dat dai” va “Tranh chdp hiy gidy
chirng nhdn quyén sir dung dat”.

Theo Quyét dinh dua vu 4n ra xét XU s6 38/2019/QDST-DS ngay 19 thang
9 nam 2019; Quyet dinh hodn phién toa s6 15/2019/QDST- DS ngay 11/10/2019;
Thong bao vé viéc thay d6i thoi gian mé phién toa sé 129/TB-TA ngay
14/10/2019, gitra cac duong su:

- Nguyén don: 1/ Ong Nguyén Xuan H, sinh nim 1958. (c6 mat)
2/ Ba Nguyén Thi H, sinh nam 1960. (c6 mit)

Cung dia chi: Thon 1, xa DK, huyén DL, tinh Binh Thuan.

- Bi don: Ong Tran Th, sinh nim 1937. (ving mit)

Dia chi: Thon 1, xa PK, huyén DL, tinh Binh Thuén

Nguoi dai dién hop phap cua ong T ran Th: Ong HO G, sinh nam 1974 -
La dai dién theo uy quyén. Gidy xin 0y quyén ngay 24/10/2019, Uy ban nhan
dan xa Pa Kai, huyén Btric Linh xac nhan ngay 22/10/2019.

- Nguoi ¢6 quyeén loi, nghia vu lién quan:
1/ Ong H6 G, sinh nam 1974 (c6 mit).



2/ Ba Tran Thi L, sinh nam 1975 (vang mat).

Nguoi dai dién hop phap cua ba Tran Thi L: Ong Hd G, sinh nim 1974 -
La dai dién theo uy quyén. Gidy xin @y quyén ngay 24/10/2019, Uy ban nhan
dan xa Pa Kai, huyén btric Linh xac nhan ngay 22/10/2019.

Cung dia chi: Thon 1, xa DK, huyén DL, tinh Binh Thuan
3/ Uy ban nhan dan huyén D¢ Linh, tinh Binh Thuan.

Nguoi dai dién hop phap cua Uy ban nhdn din huyén Dic Linh: Ong
Nguyén Van H, Chirc vu: Chu tich Uy ban nhén dan huyén Burc Linh - La dai
dién theo phép luat. (vang mat)

Nguwoi dai dién hop phdp ciia 6ng Nguyén Van Hiy: Ba Nguyén Ngoc Co
M, chtre vu: Pho truong Phong Tai nguyén va Moi truong huyén Buc Linh - La
dai dién theo uy quyén. Quyét dinh vé viéc ty quyen tham gia t6 ‘tung vy an dan
su s6 355/QD-UBND ngay 18/01/2018. (c6 don dé nghi xét xir vang mit)

NOI DUNG VU AN:

Tai don khoi kién ngay 02/4/2017, ban khai va tai phién toa nguyén don
ong Nguyén Xudn H, ba Nguyén Thi H khai: Nguyén don c6 mot thira dat mau
s6 95, to ban dd s6 20B, dién tich 2.900m’, tai Thon 1, x& Da Kai, huyén Duc
Linh, tinh Binh Thuan, Gidy chémg nhan quyén st dung dat s6 L 028389 ngay
23/8/1997 do Uy ban nhan dan huyén Prc Linh cip cho Nguyén Xuan H, Khi
khoi kién nguyén don yéu cau ong Tran Th va ba Tran Thi L, ong HO G phai tra
lai phén dat da 1an chiém dién tich khoang 700m’. Nhung sau khi do dac hién
trang dat tranh chap, nguyén don yéu cau ong Thai, ba Lan giao tra dién tich dat
hién trang 826,9m? theo so dd vi tri dét tranh chdp ngay 16/8/2017 cua Chi
nhanh Van phong dang ky dat dai Duac Linh. Trén dién tich dit tranh chip
826,9m” c6 14 cay diéu cua 6ng Giap, ba Lan, nguyén don v kién 14 tra lai gia tri
14 cay diéu cho 6ng Giap, ba Lan theo gia d dinh gia.

Bi don éng Tran Th, nguoi dai dién theo uy quyén ciia 6ng Tran Th la 6ng
Ho6 G khai: Khoéng ddng y theo yéu cdu cla nguyén don vi c6 mot phan dién tich
d4t tranh chdp 826,9m? thudc gidy chung nhén quyen st dung dat cua Ong
(khong 15 dién tich thudc thira dat s6 97/17.600m>, gidy ching nhan quyén st
dung dit s6 D 050211 ngay 28/10/1999), phan con lai do éng st dung nhung
cap s6 cho ong Hoa. Yéu cau: Huy gidy ching nhan quyén st dung dat sé L
028389 do Uy ban nhan dan huyén Ptc Linh cdp cho Nguyén Xuan H ngay
23/8/1997. Budc Uy ban nhan dan huyen buc Linh thyc hién thu tuc tach thura
dé tach tra cho 6ng dién tich 826, 9m* do bi cap nham vao glay ching nhan
quyen stt dung dat cua ong Nguyen Xuan H, dong thoi cap gidy ching nhén
quyén su dung dat cho ong dbi véi dién tich dat nay va cap lai gidy ching nhan
quyén su dung dat cho 6ng Nguyén Xuan H va ba Nguyen Thi H ding voi dién
tich dat thudc quyén sir dung ctia ong Hoa, ba Hué. Ong Giap khong ddng y véi
yéu cau khai kién cua nguyen don, ddng v v&i yéu cau phan té cua bi don. Dién
tich dat tranh chap 826, 9m la cua 6ng Tran Th cho vo ong 14 Tran Thi L, vo
chong ong su dung dat trong cay dleu khong phai dat coa ong Hoa, ba Hué
khong dong ¥ tra dat ciing nhu nhan tién gié tri cay diéu.



Nguoi ¢é quyén loi, nghia vu lién quan ong Hé G, ba Trdn Thi L do 6ng
Ho6 G dai dién theo uy quyen khai: Nam 2001, 6ng Tran Th 1a cha vo cho
1.400m? (trong gidy ching nhan quyén sir dung dat 1a 400m2, con 1.000m? cap
s6 cho 6 ong Hoa), ong trong tiéu va xen k& cay diéu trong khu dat do. Ong nghi
manh dat d6 1a do dia chinh xi do dac nham chur vo chong ong khong lan chiém
dat ctua 6ng Nguyén Xuan H. Khong dong y voi yéu cau khai kién cua nguyén
don, dong ¥ v6i yéu cu phan td cua bi don.

Y kién cia Uy ban nhan dan huyén Dirc Linh do ba Nguyén Ngoc Co M
dai dién theo ity quyén: Viéc cp 02 gidy ching nhan quyen st dung dat cho 6 ong
Hoa va 6ng Thai 1a dung trinh tu tha tuc. Phan dién tich dat 826,9m” tranh chap
ong Thai cho ba Lan canh tac hién trang ba Lan, ong Giap trong diéu trén 10
nam tudi. Dién tich dat 826, 9m* khong nam trong dién tich dat da dugc Uy ban
nhan dan huyén Puc Linh cap gidy chimg nhan quyén sir dung dét cho ong Thai.

Viéc tranh chap dat giita ong Hoa va ong Thai xay ra sau khi da dugc Uy
ban nhan dan huyén Dtc Linh cap gidy chimg nhan quyén st dung dat, viéc dé
nghi huy gidy ching nhan quyén su dung dat 1a khong co co so. Tir d6 khong
dong y viéc yéu cau Uy ban nhan dan huyén Puc Linh thyc hién thi tuc tach
thira dé tach tra cho ong Théi dién tich 826,9m” do bi cip nham vio giéy chirng
nhan quyén st dung dat ciia 6ng Nguyén Xuan H.

Theo So d6 vi tri khu dat tranh chap hé toa do VN 2000, khu vuc Quang
Loi, to ban d6 87 cta Chi nhanh Van phong dang ky dat dai Duc Linh dé ngay
16/8/2017 thi dién tich trong glay chting nhan quyén sir dung dét cdp cho 6ng
Hoa cling nhu cap cho 6ng Thai déu ding. Dién tich hién trang chénh léch ting
1a do két qua do dac.

Két qua thu thap ching ctr:

- Theo So d6 vi tri khu dat tranh chip ngay 16/8/2017 cua Chi nhanh Vin
phong ding ky dat dai Puc Linh thi dién tich dat ho ong Nguyén Xuan H s
dung do dac hién trang la s6 thira 95, dién tich 2.197,1m’. Dién tich dat ho ong
Tran Th st dung do dac hi¢n trang téng cong la 18.175,9m” (s6 thura 97, dién
tich 12.900,2m* va sd thira 97A, dién tich 5.275,7m’). Dién tich dat tranh chap
1a 826,9m’.

- Theo Bién ban dinh gia tai san ngay 15/9/2017 thi gia dat 1a
25.000d6ng/m”> x 826,9m’ dat tranh chdp = 20.672.000d6ng. Trén dién tich
826,9m’ dat tranh chap co 14 cay diéu la tai san ciia 6ng H6 G, ba Tran Thi L,
tri gia 14 cay diéu x 340.000d0ng/cay = 4.760.000d6ng.

Kiém sat vién phat biéu ¥ kién vé viéc tuan theo phap luit t6 tung cua
Tham phén, Hoi déng xét xtr, Thu ky phién toa va cia ngudi tham gia to tung
trong qua trinh giai quyét vu an ké tir khi thu 1y cho dén trudc thoi diém Hoi
déng xét xtr nghi an thuc hién diing quy dinh ctia Bo luat TH tung dan su.

Y kién vé viéc giai quyét vu an: Dé nghi Hoi dong xét xtr chap nhan mot
phan yéu cau khai kién ctia nguyén don. Budc 6ng Tran Th, 6ng H6 G, ba Tran
Thi L tra lai dién tich 826,9m” dat tranh chdp cho ong Nguyén Xuan H, ba
Nguyén Thi H.



. Budc ong Nguyén Xuan H, ba Ngqyén Thi H hoan tra gia tri 14 cay diéu
bang 4.760.000d6ng cho 6ng HO6 G, ba Tran Thi L.

V& an phi va chi phi t6 tung duong su phai chiu theo quy dinh cta phap
luat.

NHAN PINH CUA TOA AN:

Sau khi nghién ctru céc tai li¢u chirng ctr c6 trong ho so vu an, dugc tham
tra tai phién toa, can clr vao két qud tranh tung tai phién toa. Hoi dong xét xur
nhan dinh:

[1] Vé thii tuc t6 tung: Tai phién tdoa ving mit bi don dng Tran Th; nguoi
c6 quyén loi, nghia vu lién quan ba Tran Thi L nhung ca hai déu c6 uy quyén
hop phép cho 6ng HO G. Nguoi ¢6 quyén loi, nghia vy lién quan Uy ban nhan
dan huyén Puc Linh ving mit nhung c6 uy quyén hop phap cho ba Nguyén
Ngoc Co Minh. Ba Minh ¢6 don dé nghi xét xur vang mat. Cac duong sy c6 mat
dé nghi tién hanh phién toa nén phién toa tién hanh theo quy dinh tai Piéu 228
B6 luat T6 tung dan su.

(2] Vé quan hé phdp ludt tranh chdp va tham quyén: Nguyén don khai kién
yéu cau bi don va nguoi co quyén loi, nghia vu lién quan giao tra dét. Bj don
phan t6 yéu cau huy gidy ching nhan quyén st dung dat bay 1a quan h¢ phap
luat tranh chap dat dai theo quy dinh cua phap luét Ve dat dai va yéu cau huy
gidy chimg nhin quyén st dung dat thudc thim quyén giai quyét caa Toa an
nhan dén tinh Binh Thuan dugc quy dinh tai Khoan 9 Diéu 26, Diéu 34, Diéu 37
Bo luat TS tung dan su.

[3] Vé néi dung:

Nguyén don 6ng Nguyen Xuan H va ba Nguyen Thi H yéu cau 6ng Tran
Th va ba Tran Thi L, 6ng H6 G phai tra lai phan dit da 1an chiém dién tich do
dac hién trang 826,9m? theo So d6 vi tri dit tranh chip ngay 16/8/2017 cia Chi
nhanh Vin phong dang ky dat dai Pac Linh theo Gidy chimg nhan quyén sir
dung dat s6 L 028389 ngay 23/8/1997 cua Uy ban nhan dan huyén Puc Linh cip
dtmg tén Nguyén Xuan H.

Déi vé6i dién tich dat ma Nha nudc cép, quyén sir dung dét cho 6ng Nguyén
Xuéan H va ong Tran Th thi tai Van ban s6 2300/UBND-NC ngay 28/12/2017
cua Uy ban nhan dan huyén Buc Linh, x4c dinh:

..2. Vé nguon goc va qud trinh sw dung dat cua cdac hg:

Pbi voi dién tich 2.900m’ ciia 6ng Nguyén Xuan H: Do gia dinh ong
Nguyén Xuan H khai hoang vao nim 1985, nam 1994 dugc do dac dat va dén
nam 1997 dugc Uy ban nhan dan huyén cdp Gidy ching nhan quyen str dung dat
s6 L 038289 tai thira dat s6 95, o ban do 20B, dién tich 2.900m” dét trong ciy
hang nam. Nam 1998 - 1999, gia dinh 6ng Nguyén Xuan H bo hoang thtra dat
khong st dung trong 02 nam; dén nam 2000 gia dinh 6ng Hoa moi tiép tuc sir
dung lai thira dt, tai thoi diém nay thi thia dat gia dinh 6ng Hoa str dung c6
dién tich khoang hon 2.000m’ véi hinh thé thira dat nhur hién nay gia dinh ong
dang str dung, tuy nhién tai thoi diém nay gia dinh 6ng van khong c6 y kién gi



vé viéc thay ddi cua thira dat so voi thira dat da duogc cap glay va st dung trudc
nam 2000. Dén thang 8 nam 2016, ong Hoa moi ¢6 don kién nghi Uy ban nhan
dan xa Pa Kai giai quyet viéc ong Tran Th (nguwoi sir dung dat lién ké véi thira
ddt ciia 6ng Hoa) da lan chiém dat caa 6ng khoang 700m”.

Péi vai dién tich ciia 6ng Tran Th: Do gia dinh 6ng khai hoang vao nim
1984, dén nam 1994 dugc do dac dat va dugc Uy ban nhan dan huyén cap Gidy
ching nhan QSDD s6 B 050211 gom thira dat s6 96, dién tich 3.900m” dat trong
cdy hang nam va thira dat s6 97, dién tich 17.600m’ dat trong cay lau nam vao
nam 1999 va st dung on dinh dén nam 2016 xay ra tranh chap nhu hién nay.

Phan dién tich dét tranh chdp quyén sir dung dét gitta 6ng Hoa va ong
Thai khoang 700m” qua kiém tra hién trang st dung thi phan dién tich dat nay
dang trong cay diéu trén 10 nim tudi va hién nav do ba Tran Thi L (con gdi éng
Tran Th) dang st dung. Theo ¥ kién ctia 6ng Tran Th thi dién tich nay 6ng da
cho con géi cach ddy 17 nim. Qua dbi chiéu ho so, phan dién tich ong Thai cho
ba Lan khong nam trong dién tich di dugc Uy ban nhan dan huyén cap gidy cho
gia dinh 6ng Tran Th.

Viéc cép gidy chung nhan quvén sir dung dat s6 L 038289 tai thira dat sb
95, to ban do 20B, dién tich 2. 900m dat trong cay hang nam mang tén Nguyen
Xuan H va gidy ching nhén quyen st dung dat s6 B 050211 tai thira dat sO 96 to
ban d6 20B, dién tich 3.900m” dét trong cay hang nim va thia dat sb 97, to ban
dd 20B, dién tich 17.600m* dat trong cav hang nam mang tén Tran Th 13 dung
trinh tu thu tuc theo quy dinh. Viéc tranh chap quyen sir dung dat gitta ong Hoa
va ong Thai xay ra sau khi dugc UBND huyén cap cap gidy chung nhén quyén
str dung dat do d6 viéc dé nghi huy gidy chirng nhén quyén su dung dat 1a khong
¢6 co sd. Nguyén nhan din dén tranh chip quyén sir dung dat 1a do 6ng Nguyén
Xuén H bo hoang dat”.

Noi dung van ban néu trén cua Uy ban nhan dan huyén Puc Linh - 13 co
quan quan ly dat dai theo Luat Dt dai- phu hgp voi cac tai liu chimg ctr khac
c6 tai hd so vu an nhu v& hinh thé, vé tir can, vé dién tich thura dat duoc cip gidy
ching nhan quyen st dung dt cho cac bén duong su ma sau khi cac duong sy
duoc cap gidy chumg nhén quyen st dung dat thi khong ai khleu nai hodc co6 y
kién gi vé gidy chting nhan quyén sir dung dat ma ho dd dugc cap .

Truong hop dién tich tranh chgp 826,9m’” tinh vao dién tich dat do dac
hién trang ctia nguyén don va doi chiéu vai dién tich dat trong giay chimg nhan
quyén st dung dat thi nguyén don str dung dién tich thira 124,0m”.

Truong hop dién tich tranh chap 826,9m’ tinh vao dién tich dat do dac
hién trang cua bi don va doi chiéu voi dién tich dat trong giay ching nhan quyén
st dung dat thi bi don str dung dién tich thura 1.402,8m’.

Tir nhitng phén tich, danh gia chimg ¢ néu trén, cho thy du cin ct theo
phap luat d4t dai xac dinh: Dién tich dét tranh chﬁp do dac hién trang 826,9m’
thudc thira dat s6 95, to ban do sb 20B, Gidy chung nhan quyén st dung dat s L
028389 ngay 23/8/1997 cua Uy ban nhan dan huyén Puc Linh cip cho Nguyen
Xuan H thude quyén st dung dat hop phap cua 6ng Nguyén Xuan H, ba Nguyén



Thi H. Ong Tran Th, ong Ho6 G, ba Tran Thi L su dung dién tich dat tranh chap
do dac hién trang 826,9m” 1a xam pham dén quyén va loi ich hop phap cua 6ng
Nguyén Xuan H, ba Nguyén Thi H nén budc 6ng Tran Th, ong HO G, ba Tran
Thi L phai giao tra dién tich dét tranh chap do dac hi¢n trang 826, 9m’ theo So
db vi tri khu dat tranh chap ngay 16/8/2017.

Do d6, phan t6 cua ong Tran Th yéu cau hay gidy ching nhan quyén st
dung dat s6 L 028389 do Uy ban nhan dan huyén Puc Linh cip cho Nguyén
Xuan H ngay 23/8/1997. Budc Uy ban nhan dan huyen burc Linh thue hién thu
tuc tach thira dé tach tra cho ong dién tich 826, 9m” do bi cap nham vao glay
ching nhén quyen sir dung dat cta ong Nguyen Xuan H, dong thoi cap giay
ching nhan quyén su dung dat cho ong dbi véi dién tich dat nay va cap lai giay
ching nhan quyén str dung dat cho ong Nguyén Xuin H va ba Nguyén Thi H
dung v6i dién tich dat thudc quyén str dung cua 6ng Hoa, ba Hué 1a khong c6
can ct phép lut dé chp nhan.

Iuy nhién, trén dién tiqh dat tranh chép do dac hién trang 82‘6,9m2 co 14
cay diéu la tai san cua 6ng HO G, ba Tran Thi L, tri gia 4.760.000dong. Tai san
nay ton tai trén dat nhung ong Nguyen Xuan H, ba Nguyén Thi H khong ngan
chédn, khong tranh chap 1a c6 phan 16i ciia nguyén don trong viéc quan ly dat,
néu budc di doi s€ gy thiét hai nén budc 6ng Nguyén Xuan H, ba Nguyén Thi
H hoan tra s6 tién 4.760.000d0ng cho 6ng H6 G, ba Tran Thi L 1a dung phap
ludt, phu hop vi y kién cua 6ng Nguyén Xuan H, ba Nguyén Thi H.

Tt nhimg nhén dinh néu trén, yéu qéu khéi kién ctia 6ng Nguyén Xuan H,
ba Nguyén Thi H dugc chap nhan mét phan.

~ Doco bi,én dong vé dién tich dat nén cac duong su co nghia vu dang ky
bién dong vé dat dai theo quy dinh cua phap luat vé dat dai.
Y kién phat biéu vé quan diém giai quyét vu 4n cta dai dién Vién Kiém sat
nhan dan tinh Binh Thuén c6 can ctr theo quy dinh ctia phap luat.
[4] V& an phi dan su so thim, chi phi t tung:
Mién 4n phi dan su so thim cho cac dwong su.
Céac duong su phai chiu chi phi té tung theo quy dinh cua phap luét.
[5] V& quyén khang céo: Theo quy dinh ctia phap luat.
Vi cac 1€ trén;
QUYET PINH:
Can cir vao:
- Diéu 4, Khoan 7 Diéu 166, Khoan 1 Diéu 203 Luat Dat dai;
- Khoan 9 Diéu 26, Diéu 34, Diém a Khoan 1 Diéu 37, Diéu 228 Bo luat TH
tung dan sy.

Tuyén xir:



1/ (;hép nhan mot phan don khoi kién cta ong Nguyén Xuéan H, ba Nguyén
Thi H vé viéc yéu cau 6ng Tran Th, ong HO6 G, ba Tran Thi L giao tra dién tich
dat do dac hi¢n trang 826,9m2.

Budc ong Tran Th, ong HO G, ba Tran Thi L phai giao tra cho 6ng Nguyén
Xuan H, ba Nguyén Thi H dién tich dat do dac hién trang 826,9m” thudc thira
dat s6 95, to ban dd s6 20B, Gidy chimg nhan quyén st dung dat sé L 028389
ngay 23/8/1997 ciia Uy ban nhan dan huyén Puc Linh cip dung tén Nguyén
Xuan H.

2/ Khong chip nhén don phan to ctia ong Tran Th, vé viéc yéu cau huy
gidy chung nhén quyén st dung dat s L 028389 do Uy ban nhan dan huyén
DPutc Linh cip cho Nguyén Xuin H ngay 23/8/1997; buéc Uy ban nhan dan
huyén Dac Linh thuc hién thu tuc tach thira dé tach tra cho o6ng dién tich
826,9m” do bi cap nham vao glay chirng nhan quyen s dung dat cua ong
Nguyén Xuan H, dong thoi cap gidy ching nhan quyén st dung dat cho ong d6i
v6i dién tich dat nay va cap lai gidy chung nhan quyén st dung dat cho ong
Nguyén Xuan H va ba Nguyén Thi H dung véi dién tich dat thudc quyén st
dung ctuia 6ng Hoa, ba Hué.

C6 So dd vi tri khu dat tranh chip ngay 16/8/2017 kém theo.

Céc duong sur c6 nghia vu dang ky bién dong vé dét dai theo quy dinh cia
phép luat vé dat dai.

3/ Bugc 6ng Ngu}{én Xuén H, ba Nguyé,n Thi H phai hoan tra cho ong Hd
G, ba Tran Thi L so tién 4.760.000dong (Bon tri€u bay tram sau muoi ngan
déng)~le‘1 gia tri 14 cay di@u trén dién tich dgit do dac hién trang 826,9m". Ong
Nguyeén Xuan H, ba Nguyén Thi H duoc quyén so hitu 14 cay di€u nay.

Can cwr vao:

- Cac biéu 147, 157, 165, 166 Bo luat T tung dan su;

- Nghi quyet sO 326/2016/UBTVQH 14 ngay 30/12/2016 cua Uy ban
Thuong vu Québc hoi vé viée Quy dinh muirc thu, mién, giam, thu, ndp, quan 1y
va su dung an phi va I¢ phi Toa an;

- Diéu 26 Luat Thi hanh 4n dén sy.

4/ V& an phi:

- Ong Nguyén Xuan H, ba Nguyén Thi H duoc mién an phi dan su so
tham, Hoan tra 500.000dong tam Ung an phi dén sy so tham theo Bién lai thu
tam tng an phi, 1¢ phi Toa an s6 0012932 ngay 21/4/2017 cua Chi cyc Thi hanh
an dan sy huyén Puc Linh cho 6ng Nguyén Xuan H, ba Nguyén Thi H.

- Ong Tran Th dugc mién 4n phi dan sy so tham. Hoan tra 300.000d0ng
tam ng an phi dan sy so tham theo Bién lai thu tam (ing &n phi, I¢ phi Toa an so6
0013272 ngay 29/9/2017 cua Chi cyc Thi hanh an dan sy huyén Duc Linh cho
ong Tran Th phai.

5/ V& chi phi té tung:



- Ong Nguyén Xuan H, ba Nguyén Thi H phai chiu 7.074.500d0ng 1é phi
dinh gi tai san va do dac dat, duoc trir 14.149.000d0ng 6ng Nguyén Xuan H, ba
Nguyén Thi H d32 ndp 1€ phi dinh gid tai san va do dac dat, con lai
7.074.500d6ng do ong Tran Th, 6ng HO G, ba Tran Thi L ndp hoan tra.

- Ong Tran Th, 6ng Ho G, ba Tran Thi L phai chiu 7.074.500d0ng 1& phi
dinh gia tai san va do dac dat dé hoan tra cho Nguyén Xuan H, ba Nguyén Thi
H.

Ké tir ngdy ban an c6 hiéu luc phap luat (461 v6i cac truong hop co quan
thi hanh an c6 quyén chu dong ra quyét dinh thi hanh 4n) hoic ké tir ngay c6 don
yéu cau thi hanh 4n cta ngudi dugc thi hanh an (d6i v6i cac khoan tién phai tra
cho ngudi duoc thi hanh an) cho dén khi thi hanh xong, bén phai thi hanh an con
phai chiu khoan tién 1di cta sb tién con phai thi hanh an theo murc 13i sut quy
dinh tai Diéu 357, Diéu 468 cua Bo luat Dan sy nim 2015, trir truong hop phap
ludt c6 quy dinh khac.

6/ Quyén khang céo: Cac dwong su co quyén lam don khang céo trong
thoi han 15 ngay ké tir ngdy tuyén an (24/10/2019), dwong su ving mit tai phién
toa hodc khong cé mat khi tuyén an ma c6 1y do chinh dang thi thoi han khang
cdo tinh tir ngay nhan dugc ban an hoac duogc téng dat hop 1¢.

Truong hop ban an dugc thi hanh theo quy dinh tai Diéu 2 Luat Thi hanh
an dan sy thi nguoi dugc thi hanh an dan sy, nguoi phai thi hanh an dan sy c6
quyén thoa thuan thi hanh 4n, quyén yéu cau thi hanh an, tu nguyén thi hanh an
hodc bi cudng ché thi hanh 4n theo quy dinh tai céac Diéu 6, 7, 7a va 9 Luat Thi
hanh an dan sy. Thoi hi€u thi hanh an dugc thuc hién theo quy dinh tai Piéu 30
Luat Thi hanh an dan su.

Noi nhan: TM. HOI PONG XET XU SO THAM
- VKSND tinh Binh Thufn; THAM PHAN- CHU TQA PHIEN TOA
- Cuc THADS tinh Binh Thuén;

- Céac duong su;

- Luu: Hé so, DS, HCTP.

Lwong Thanh Chin



	TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Ngày: 24-10-2019

	NHÂN DANH

	Tại đơn khởi kiện ngày 02/4/2017, bản khai và tại phiên tòa nguyên đơn ông Nguyễn Xuân H, bà Nguyễn Thị H khai: Nguyên đn có một thửa đất màu số 95, tờ bản đồ số 20B, diện tích 2.900m2, tại Thôn 1, xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 028389 ngày 23/8/1997 do Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh cấp cho Nguyễn Xuân H, Khi khởi kiện nguyên đơn yêu cầu ông Trần Th và bà Trần Thị L, ông Hồ G phải trả lại phần đất đã lấn chiếm diện tích khoảng 700m2. Nhưng sau khi đo đạc hiện trạng đất tranh chấp, nguyên đơn yêu cầu ông Thái, bà Lan giao trả diện tích đất hiện trạng 826,9m² theo sơ đồ vị trí đất tranh chấp ngày 16/8/2017 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đức Linh. Trên diện tích đất tranh chấp 826,9m2 có 14 cây điều của ông Giáp, bà Lan, nguyên đơn ý kiến là trả lại giá trị 14 cây điều cho ông Giáp, bà Lan theo giá đã định giá.

	Bị đơn ông Trần Th, người đại diện theo ủy quyền của ông Trần Th là ông Hồ G khai: Không đồng ý theo yêu cầu của nguyên ơn vì có một phần diện tích đất tranh chấp 826,9m² thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông (không rõ diện tích thuộc thửa đất số 97/17.600m², giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 050211 ngày 28/10/1999), phần còn lại do ông sử dụng nhưng cấp sổ cho ông Hòa. Yêu cầu: Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 028389 do Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh cấp cho Nguyễn Xuân H ngày 23/8/1997. Buộc Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh thực hiện thủ tục tách thửa để tách trả cho ông diện tích 826,9m2 do bị cấp nhầm vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Xuân H, đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông đối với diện tích đất này và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Xuân H và bà Nguyễn Thị H đúng với diện tích đất thuộc quyền sử dụng của ông Hòa, bà Huê. Ông Giáp không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đồng ý với yêu cầu phản tố của bị đơn. Diện tích đất tranh chấp 826,9m2 là của ông Trần Th cho vợ ông là Trần Thị L, vợ chồng ông sử dụng đất trồng cây điều, không phải đất của ông Hòa, bà Huê không đồng ý trả đất cũng như nhận tiền giá trị cây điều.

	Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Hồ G, bà Trần Thị L do ông Hồ G đại diện theo ủy quyền khai: Năm 2001, ông Trn Th là cha vợ cho 1.400m² (trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 400m², còn 1.000m² cấp sổ cho ông Hòa), ông trồng tiêu và xen kẽ cây điều trong khu đất đó. Ông nghĩ mảnh đất đó là do địa chính xã đo đạc nhầm chứ vợ chồng ông không lấn chiếm đất của ông Nguyễn Xuân H. Không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đồng ý với yêu cầu phản tố của bị đơn.

	Ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh do bà Nguyễn Ngọc Cơ M đại diện theo ủy quyền: Việc cấp 02 giấy chứng nhận quyn sử dụng đất cho ông Hòa và ông Thái là đúng trình tự thủ tục. Phần diện tích đất 826,9m² tranh chấp ông Thái cho bà Lan canh tác hiện trạng bà Lan, ông Giáp trồng điều trên 10 năm tuổi. Diện tích đất 826,9m² không nằm trong diện tích đất đã được Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thái.

	Việc tranh chấp đất giữa ông Hòa và ông Thái xảy ra sau khi đã được Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh cấp giấy chứng nhận qyền sử dụng đất, việc đề nghị hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không có cơ sở. Từ đó không đồng ý việc yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh thực hiện thủ tục tách thửa để tách trả cho ông Thái diện tích 826,9m2 do bị cấp nhầm vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Xuân H.

	Theo Sơ đồ vị trí khu đất tranh chấp hệ tọa độ VN 2000, khu vực Quảng Lợi, tờ bản đồ 87 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký ất đai Đức Linh đề ngày 16/8/2017 thì diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông Hòa cũng như cấp cho ông Thái đều đúng. Diện tích hiện trạng chênh lệch tăng là do kết quả đo đạc.

	Kết quả thu thập chứng cứ: 

	- Theo Sơ đồ vị trí khu đất tranh chấp ngày 16/8/2017 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đức Linh thì diện tích đấthộ ông Nguyễn Xuân H sử dụng đo đạc hiện trạng là số thửa 95, diện tích 2.197,1m2. Diện tích đất hộ ông Trần Th sử dụng đo đạc hiện trạng tổng cộng là 18.175,9m2 (số thửa 97, diện tích 12.900,2m2 và  số thửa 97A, diện tích 5.275,7m2). Diện tích đất tranh chấp là 826,9m2. 

	- Theo Biên bản định giá tài sản ngày 15/9/2017 thì giá đất là 25.000đồng/m2 x 826,9m2 đất tranh chấp = 20.672.000đồng. rên diện tích 826,9m2 đất tranh chấp có 14 cây điều là tài sản của ông Hồ G, bà Trần Thị L, trị giá 14 cây điều x 340.000đồng/cây = 4.760.000đồng.

	Nguyên đơn ông Nguyễn Xuân H và bà Nguyễn Thị H yêu cầu ông Trần Th và bà Trần Thị L, ông Hồ G phải trả lại phần đất đã ấn chiếm diện tích đo đạc hiện trạng 826,9m² theo Sơ đồ vị trí đất tranh chấp ngày 16/8/2017 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đức Linh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 028389 ngày 23/8/1997 của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh cấp đứng tên Nguyễn Xuân H.

	Do đó, phản tố của ông Trần Th yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 028389 do Ủy ban nhân dân huyện Đức Lih cấp cho Nguyễn Xuân H ngày 23/8/1997. Buộc Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh thực hiện thủ tục tách thửa để tách trả cho ông diện tích 826,9m2 do bị cấp nhầm vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Xuân H, đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông đối với diện tích đất này và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Xuân H và bà Nguyễn Thị H đúng với diện tích đất thuộc quyền sử dụng của ông Hòa, bà Huê là không có căn cứ pháp luật để chấp nhận.

	Tuy nhiên, trên diện tích đất tranh chấp đo đạc hiện trạng 826,9m2 có 14 cây điều là tài sản của ông Hồ G, bà Trần Thị L trị giá 4.760.000đồng. Tài sản này tồn tại trên đất nhưng ông Nguyễn Xuân H, bà Nguyễn Thị H không ngăn chặn, không tranh chấp là có phần lỗi của nguyên đơn trong việc quản lý đất, nếu buộc di dời sẽ gây thiệt hại nên buộc ông Nguyễn Xuân H, bà Nguyễn Thị H hoàn trả số tiền 4.760.000đồng cho ông Hồ G, bà Trần Thị L là đúng pháp luật, phù hợp với ý kiến của ông Nguyễn Xuân H, bà Nguyễn Thị H.

	Do có biến động về diện tích đất nên các đương sự có nghĩa vụ đăng ký biến động về đất đai theo quy định của pháp luật v đất đai.

	Buộc ông Trần Th, ông Hồ G, bà Trần Thị L phải giao trả cho ông Nguyễn Xuân H, bà Nguyễn Thị H diện tích đất đo đạc hiệntrạng 826,9m2 thuộc thửa đất số 95, tờ bản đồ số 20B, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 028389 ngày 23/8/1997 của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh cấp đứng tên Nguyễn Xuân H.




